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1. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố và 

quận: SXH đang tăng nhanh; số ca mắc COVID-19 trong ngày 

cũng có xu hướng tăng.  

Trên địa bàn Thành phố: 

- SXH: trong tuần 37 ghi nhận 890 ca mắc, tử vong 01; số ca mắc 

tăng 17,1% so với tuần trước. Cộng dồn 2022 mắc 3.913 ca, tăng 

gấp 4,2 lần so với cùng kỳ 2021. Bệnh nhân phân bố tại 30/30 quận 

huyện.  

- Dịch COVID-19: Số lũy tích F0: 1.622.182; Số tử vong: 1.227. 

Trên địa bàn quận Long Biên:  

- Sốt Xuất huyết (đến 27/9/2022): có 96 ca được chẩn đoán xác định 

(trong đó 03 trường hợp tử vong); 968 hợp nghi mắc. Số ca mắc 

tăng nhanh trong những tuần gần đây, nhiều ở phường Sài Đồng và 

Long Biên. 

- COVID-19: có 99.946 F0, số điều trị khỏi: 99.696, Số tử vong: 65. 

Phần 1. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH 
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Tình hình dịch SXH ở các phường (BC ngày 27/9/2022)     

Phần 1. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH 
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2. Các nguy cơ về dịch bệnh: 

- Theo nhận định, dịch SXH sẽ gia tăng mạnh trong tháng 

9 và tháng 10 tới do thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều. Nhiều 

nguy cơ diễn biến phức tạp, sẽ xuất hiện thêm nhiều ca 

bệnh, ổ dịch mới và có thể có những ca bệnh chuyển 

nặng. 

- Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát trở lại với nhiều 

trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.4, BA.5, BA.2.74 có khả 

năng lây lan nhanh hơn. 

- Một số người dân chưa có hiểu biết đầy đủ về PCD hoặc còn 

tâm lý chủ quan (ngay cả người ở trong khu vực có ổ dịch 

SXH), chưa chủ động thực hiện các biện pháp diệt bọ gậy 

hoặc đưa trẻ đi tiêm phòng vắc xin COVID-19. 

       Cần huy động các nguồn lực, khẩn trương triển khai 

ngay các biện pháp tăng cường PCD SXH; nâng cao tỷ lệ 

trẻ 5-11 tuổi được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

Phần I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH 
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2. Các biện pháp chung trong phòng chống dịch: 

-   Thực hiện 3 sạch: ăn uống sạch, ở sạch và chơi đồ 

chơi sạch; 

- Vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, 

đủ mũi tiêm; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh mùa hè; 

- Kịp thời xử lý triệt để ổ dịch không để bùng phát dịch 

trong cộng đồng. 
 

Phần I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH 



Phần II. PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT 

https://suckhoedoisong.qltns.mediacdn.vn/324455921873985536/2022/6/20/1-1655695880058694627897.jpeg


Người đã từng mắc bệnh SXHD có thể 

mắc lại không? 

• Bệnh sốt xuất huyết Dengue do vi rút 

Dengue gây ra với 4 típ gây bệnh được 

ký hiệu là D1, D2, D3, D4. Cả 4 típ gây 

bệnh này đều gặp ở Việt Nam và luân 

phiên gây dịch. Do miễn dịch được tạo 

thành sau khi mắc bệnh chỉ có tính đặc 

hiệu đối với từng típ cho nên người ta 

có thể mắc bệnh sốt xuất huyết 

Dengue lần thứ 2 hoặc thứ 3 bởi 

những típ khác nhau, tuy nhiên rất hiếm 

khi mắc bệnh lại lần thứ 4. 

Phần II. PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT 



Nhận diện loại muỗi có thể truyền bệnh SXHD như thế nào? 
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Phần II. PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT 

https://suckhoedoisong.qltns.mediacdn.vn/324455921873985536/2022/6/20/6-165569589783824212983.jpeg
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Phần II. PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT 

https://suckhoedoisong.qltns.mediacdn.vn/324455921873985536/2022/6/20/2-1655695897719644654691.jpeg
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Các giai đoạn của sốt xuất huyết 

TRIỆU CHỨNG CỦA SỐT XUẤT HUYẾT 
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     Giai đoạn sốt 

TRIỆU CHỨNG CỦA SỐT XUẤT HUYẾT 

 Lâm sàng  

• Sốt cao đột ngột, liên tục kéo dài từ 2-7 ngày 

• Nghiệm pháp dây thắt dương tính 

• Chấm xuất huyết ở dưới da, chảy máu chân răng 

hoặc chảy máu cam 

• Nhức đầu, chán ăn, buồn nôn da xung huyết, phát ban 

• Đau cơ, đau khớp, nhức hai hố mắt 

• Có thể nổi hạch 

 Cận lâm sàng 

• Hematocrit bình thường 

• Số lượng tiểu cầu bình thường hoặc hơi giảm 

• Số lượng bạch cầu thường giảm 
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     Giai đoạn nguy hiểm (1) 

TRIỆU CHỨNG CỦA SỐT XUẤT HUYẾT 

• Thường vào ngày thứ 3-7 

• Nhiệt độ bắt đầu giảm xuống còn 37.5–38oC 

• Tăng tính thấm thành mạch xuất hiện đồng thời với tăng 

haematocrit  

• Thời gian thoát huyết tương có ý nghĩa lâm sàng thường 

kéo dài 24–48 giờ  

• Sau khi bạch cầu giảm, số lượng tiểu cầu bắt đầu giảm 

thấp và thường xảy ra trước khi thoát huyết tương 

•  Tình trạng thoát dịch có thể phát hiện bằng siêu âm 

•  Mức độ tăng Hct so với giá trị nền tỷ lệ với mức độ thoát 

huyết tương  
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 Giai đoạn nguy hiểm (2)  

TRIỆU CHỨNG CỦA SỐT XUẤT HUYẾT 

Các dấu hiệu cảnh báo 

• Vật vã, lừ đừ, li bì 

• Đau bụng hoặc tăng cảm giác đau  

• Nôn nhiều ( 3 lần/h or 4 lần/6h )  

• Ứ dịch trên lâm sàng 

• Xuất huyết niêm mạc 

• Tiểu ít 

• Gan to > 2 cm dưới bờ sườn 

• Xét nghiệmTăng hematocrit cùng với giảm nhanh số 

lượng tiểu cầu  

• AST/ALT >400 

• Tràn dịch màng bụng, phổi, tim,…  
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     Giai đoạn nguy hiểm (3):  

TRIỆU CHỨNG CỦA SỐT XUẤT HUYẾT 

 Hội chứng sốc dengue 

 Thường xảy ra vào ngày thứ 3 - 7  

  Da ở các chi lạnh, ẩm 

  Mạch nhanh, nhỏ  

  Huyết áp hạ hoặc kẹt 

  Tiểu ít, Hematocrit tăng, tiểu cầu giảm 
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     Giai đoạn hồi phục 

TRIỆU CHỨNG CỦA SỐT XUẤT HUYẾT 

• Hết sốt 

• Sau giai đoạn nguy hiểm 24-48 giờ, dịch được hấp thu dần 

vào lòng mạch trong vòng 48-72 giờ 

• Toàn trạng tốt lên, bệnh nhân thèm ăn, các triệu chứng tiêu 

hóa giảm xuống, huyết động ổn định và tiểu được 

• Trong giai đoạn này, nhịp tim có thể chậm và có một số thay 

đổi trên điện tâm đồ 

• Phần lớn bệnh nhân hết sốt, không có biến chứng nặng và 

sẽ khỏi bệnh trong vòng vài ngày 

• Những trường hợp có thoát huyết tương thì trong giai đoạn 

này sẽ tái hấp thu lại lòng mạch gây quá tải thể tích 

• không được truyền dịch trong giai đoạn này  
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ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ SỐT XUẤT HUYẾT 

 Lâm sàng  

• Sốt cao đột ngột, liên tục kéo dài từ 2-7 ngày 

• Nghiệm pháp dây thắt dương tính 

• Chấm xuất huyết ở dưới da, chảy máu chân răng 

hoặc chảy máu cam 

• Nhức đầu, chán ăn, buồn nôn da xung huyết, phát ban 

• Đau cơ, đau khớp, nhức hai hố mắt 

• Có thể nổi hạch 

 Cận lâm sàng 

• Hematocrit bình thường 

• Số lượng tiểu cầu bình thường hoặc hơi giảm 
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Phần II. PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT 

https://suckhoedoisong.qltns.mediacdn.vn/324455921873985536/2022/6/20/5-1655695897827513346647.jpeg
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Phần II. PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT 

https://suckhoedoisong.qltns.mediacdn.vn/324455921873985536/2022/6/20/7-16556958978501407258683.jpeg
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Phần II. PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT 

https://suckhoedoisong.qltns.mediacdn.vn/324455921873985536/2022/6/20/8-16556958979171791925083.jpeg


1. Diệt bọ gậy  

 Đội xung kích diệt bộ gậy chống 

dịch và Tổ giám sát do UBND 

phường thành lập hướng dẫn và 

giám sát các hộ gia đình thực hiện 

2. Diệt muỗi trưởng thành (phun hóa 

chất) 

3. Quản lý điều trị bệnh nhân 

 Tránh muỗi đốt, phân tuyến điều trị. 

MỤC TIÊU PHÒNG CHỐNG SXH 



1. Đậy kín tất cả 

các dụng cụ chứa 

nước để muỗi 

không vào đẻ 

trứng. 

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG SXH 



2. Hàng tuần thực hiện 

các biện pháp diệt loăng 

quăng/bọ gậy bằng cách 

thả cá vào dụng cụ chứa 

nước lớn; thau rửa dụng 

cụ chứa nước vừa và 

nhỏ, lật úp các dụng cụ 

không chứa nước; thay 

nước bình hoa/bình 

bông; bỏ muối hoặc dầu 

vào bát nước kê chân 

chạn. 

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG SXH 



3. Hàng tuần loại bỏ các 

vật liệu phế thải, các hốc 

nước tự nhiên không 

cho muỗi đẻ trứng như 

chai, lọ, mảnh chai, vỏ 

dừa, mảnh lu vỡ, lốp/vỏ 

xe cũ, hốc tre, bẹ lá... 

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG SXH 



4. Ngủ màn, mặc quần áo 

dài phòng muỗi đốt ngay 

cả ban ngày. 

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG SXH 



5. Tích cực phối hợp 

với ngành y tế trong 

các đợt phun hóa chất 

phòng, chống dịch.  

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG SXH 



6. Khi bị sốt đến ngay 

cơ sở y tế để được 

khám và tư vấn điều 

trị. Không tự ý điều trị 

tại nhà.  

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG SXH 



6. Khi bị sốt đến ngay 

cơ sở y tế để được 

khám và tư vấn điều 

trị. Không tự ý điều trị 

tại nhà.  

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG SXH 
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Phần III. PHÒNG CHỐNG COVID-19 

1. Ngày 12/9, Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền 

thông phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới với chủ 

đề "Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh". Chiến dịch diễn ra 

từ ngày 12/9/2022 - 31/10/2022. 

2. Khuyến cáo phòng, chống COVID-19 của Bộ Y tế: Thông điệp 2K+ 

vaccine + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện 

pháp khác 

*  “2 K” là: 

- K đầu tiên là KHẨU TRANG, Bộ Y tế khuyến khích người dân đeo 

khẩu trang khi đến nơi công cộng, đông người: Tại cơ sở y tế, nơi 

cách ly y tế, nơi lưu trú mà có người đang cách ly y tế hoặc đang 

theo dõi, giám sát y tế.  

- K thứ hai là KHỬ KHUẨN, theo đó Bộ Y tế khuyến cáo người dân 

thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch 

sát khuẩn tay nhanh; vệ sinh cá nhân sạch sẽ; vệ sinh môi trường 

nơi ở, nơi làm việc, học tập 

* Người dân nên tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ và đúng lịch theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế 
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- K thứ nhất là KHẨU 

TRANG: khuyến khích 

người dân đeo khẩu trang 

ở nơi công cộng 

- Các địa điểm và đối 

tượng bắt buộc đeo 

khẩu trang: theo Quyết 

định số 2447/QĐ-BYT 

ngày 6/9/2022 của Bộ Y 

tế về ban hành Hướng 

dẫn sử dụng khẩu trang 

phòng, chống dịch 

COVID-19 tại nơi công 

cộng. 

Phần III. PHÒNG CHỐNG COVID-19 
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Phần III. PHÒNG CHỐNG COVID-19 

  

- K thứ hai là KHỬ 

KHUẨN: người 

dân thường xuyên 

rửa tay bằng xà 

phòng và nước 

sạch hoặc dung 

dịch sát khuẩn tay 

nhanh; vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ; vệ 

sinh môi trường 

nơi ở, nơi làm việc, 

học tập 
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* Người dân nên tiêm 

vaccine COVID-19 

đầy đủ và đúng 

lịch theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế 
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Phần IV. CHẾ TÀI XỬ PHẠT VI PHẠM HC VỀ PHÒNG 

CHỐNG DỊCH BỆNH 

 * LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM (1) 

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực 

hiện kế hoạch về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; phối hợp chặt 

chẽ, hỗ trợ lẫn nhau khi có dịch xảy ra và tuân thủ, chấp hành sự chỉ 

đạo, điều hành của Ban chỉ đạo chống dịch. 

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách 

nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tại Việt Nam 

có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo quy 

định của Luật này. 
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Phần IV. CHẾ TÀI XỬ PHẠT VI PHẠM HC VỀ PHÒNG 

CHỐNG DỊCH BỆNH 

 * LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM (2) 

Điều 8. Những hành vi bị nghiêm cấm 

1. Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.  

2. Người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền 

nhiễm và người mang mầm bệnh truyền nhiễm làm các công việc dễ 

lây truyền tác nhân gây bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp 

luật. 

3. Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường 

hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật. 

4. Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm. 

5. Phân biệt đối xử và đưa hình ảnh, thông tin tiêu cực về người mắc 

bệnh truyền nhiễm. 

6. Không triển khai hoặc triển khai không kịp thời các biện pháp 

phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo quy định của Luật này. 

7. Không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 
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Phần IV. CHẾ TÀI XỬ PHẠT VI PHẠM HC VỀ PHÒNG 

CHỐNG DỊCH BỆNH 

 * NGHỊ ĐỊNH 117/2020/NĐ-CP NGÀY 28/9/2020 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT 

VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ (1) 

Điều 6. Vi phạm các quy định về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm 

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với 

hành vi không thực hiện biện pháp bảo đảm vệ sinh nơi ở, nơi công 

cộng, phương tiện giao thông, nơi chứa chất thải sinh hoạt để phòng 

ngừa bệnh truyền nhiễm. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi 

không thực hiện biện pháp bảo đảm vệ sinh nơi ở, nơi công cộng, 

phương tiện giao thông, nơi chứa chất thải sinh hoạt làm phát sinh, lây 

lan bệnh truyền nhiễm. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi 

không thực hiện biện pháp bảo đảm vệ sinh nơi sản xuất, kinh doanh, 

xử lý chất thải công nghiệp và biện pháp vệ sinh khác theo quy định của 

pháp luật làm phát sinh, lây lan bệnh truyền nhiễm. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc thực hiện biện pháp vệ sinh, khử trùng, tẩy uế đối với hành vi quy 

định tại các khoản 2 và 4 Điều này. 
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Phần IV. CHẾ TÀI XỬ PHẠT VI PHẠM HC VỀ PHÒNG 

CHỐNG DỊCH BỆNH 

 * NGHỊ ĐỊNH 117/2020/NĐ-CP NGÀY 28/9/2020 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT 

VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ (2) 

Điều 7. Vi phạm quy định về giám sát bệnh truyền nhiễm 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi che 

giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời khi phát hiện người 

khác mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật, trừ trường 

hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau đây: 

a) Không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm 

quyền trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm; 

b) Không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ về giám sát bệnh truyền 

nhiễm theo quy định của pháp luật; 

c) Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng 

bệnh truyền nhiễm của bản thân, trừ trường hợp quy định tại điểm a 

khoản 3 Điều này. 

 



 


